
 

UBND TỈNH GIA LAI 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 

          Số:              /CV-BCĐ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Gia Lai, ngày  18  tháng 7  năm 2021                               

V/v cập nhật danh sách các địa phương 

có liên quan đến dịch COVID-19 và 

hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát 

y tế đối với người đi từ vùng dịch trong 

nước về tỉnh Gia Lai 

 

 

 

                         Kính gửi:  

                         - Các Sở, ban ngành của tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

                   

Tiếp theo Công văn số 76/CV-BCĐ ngày 11/5/2021 và các công văn thông 

báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc cập nhật 

danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng 

hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cập nhật danh sách các địa phương có 

liên quan quan đến dịch COVID-19 (Có danh cách kèm theo) để các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện phòng, chống dịch COVID-19. 

Các nội dung hướng dẫn cách ly tiếp tục thực hiện theo Công văn số 76/CV-

BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo để các 

đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH  Gia Lai; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, SYT, BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

                                                     

 

 



       

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phƣờng/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 Hà Nam 

Lý Nhân Công Lý 

Thôn 3 Phú Đa 
Từ 

14/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Thôn 1 Phú Đa 
Từ 

06/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Lý Nhân Theo dõi sức khỏe 

Kim Bảng 
Xã Thi Sơn Thôn 4 

Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Thi Sơn Tại nhà, nơi cư trú 
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Hƣng Yên 

Kim Động 
Vũ Xá Thôn Bình Đôi 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Vũ Xá Tại nhà, nơi cư trú 

Tiên Lữ 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Xã An Viên 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Xã Dị Chế 
Lớp mầm non tư thục Mai 

Huệ - Bill Gate 

Từ 

02/7/2021 
Tập trung 

Xã Minh Phƣợng thôn Điềm Tây 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Minh Phượng Tại nhà, nơi cư trú 

Ân Thi 

Nguyễn Trãi thôn Mão Xuyên 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Hồ Tùng Mậu  Thôn Lưu Xá 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu Tại nhà, nơi cư trú 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƢƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

(Cập nhật đến 17h00 ngày 18 tháng 7 năm 2021) 



H. Khoái Châu 

Xã Tân Dân Thôn Thọ Bình 
Từ 

02/7/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tân Dân Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Hồng Tiến Xóm 8, thôn Vân Ngoại  
Từ 

16/7/2021 

Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình 
Từ 

30/6/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Nhuế Dương Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Chí Tân 
Xóm thú, Thôn Cốc 

Phong 

Từ 

30/6/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Chí Tân Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Tân Châu 
Xóm Minh Khai, Thôn 

Hồng Quang 

Từ 

30/6/2021 

Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tân Châu Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Mỹ 

Thôn Nghĩa Trang 
Toàn bộ phía tây đường 

ĐH 40 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

TT. Yên Mỹ  

Thôn Ông Tố và một phần 

phía Tây thôn Nghĩa 

Trang 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Trại Trang 
Từ 

4/7/2021 
Tập trung 

Toàn huyện Yên Mỹ  
Từ 

14/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

3 Đà Nẵng Sơn Trà 

Khu Công nghiệp An 

Đồn 

Xưởng in Kiến.vn - đường 

số 3 

Từ 

20/6/2021 
Tập trung 

Trung tâm hạ tầng mạng 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Công ty VNPT NET3 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của KCN An Đồn Tại nhà, nơi cư trú 



Thọ Quang Cảng cá Thọ Quang 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Thọ Quang Tại nhà, nơi cư trú 

Hòa Vang 
Hòa Tiến Chợ Lệ Trạch 

Từ 

13/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P Hòa Tiến Tại nhà, nơi cư trú 

Q.Liên Chiểu Toàn bộ Phƣờng Hòa Khánh Bă ́ c 
Từ 00 giờ 

17/7/2021 
Tập trung 

Cẩm Lệ 

Hòa Xuân Đường Lê Quang Hòa 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P Hòa Xuân Tại nhà, nơi cư trú 

Hòa Thọ Đông 
Chi cục thuế khu vực Cẩm 

Lệ - Hòa Vang 

Từ 

13/7/2021 
Tập trung Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Hòa Thọ Đông Tại nhà, nơi cư trú  

Toàn bộ Phƣờng Hòa An (chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 

17/7/2021 
Tập trung 

Khuê Trung  đường Bình Hòa 3 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Khuê Trung Tại nhà, nơi cư trú 

 

 

Thanh Khê 

Thạc Gián  
Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Khu tam giác đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – 

Lý Thái Tổ (P. Thạc Gián và Tân Chính) 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ P.Thạc Gián và P. An Khe ̂  (Chỉ thị 

16) 

Từ 00 giờ 

17/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Quận Thanh Khê Tại nhà, nơi cư trú 

4 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Toàn bộ TP.HCM (chỉ thị 16) 

Từ 00giờ 

09/7/2021 
Tập Trung 

5 Thái Bình TP. Thái Bình Xã Đông Hòa Thôn Nam Cầu Nhân 
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 



Các điểm còn lại của xã Đông Hòa Tại nhà, nơi cư trú 

Đông Hƣng 

Phong Châu  
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Đông Hưng 
Từ 

01/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Quỳnh Phụ 

An Mỹ Thôn Tô Đàm 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

An Cầu Thôn Trung Châu Tây 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của xã An Mỹ, An Cầu Tại nhà, nơi cư trú 
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Hà Nội 

 

 

 

 

Đông Anh 

Đại Mạch Ngõ 12 Thôn Mai Châu 
Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

TT. Đông Anh 

TDP 17 
Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

Khu vực chợ Cửa hàng 

mới 
01/6 - 10/6 Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của TT Đông Anh Tại nhà, nơi cư trú 

Võng La 

 

Đại Đội 
Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

công ty TNHH SEI – 

KCN Bắc Thăng Long 

Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Công ty MEDA KCN Thăng Long 
Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Xã Võng La Tại nhà, nơi cư trú 

H. Ứng Hòa 
Hòa Xá Thái Hòa 

Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Hòa Xá Tại nhà, nơi cư trú 

Q. Đống Đa 
 Hàng Bột 36/93 ngõ Văn Hương 

Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

Văn Chƣơng 103/51 Linh Quang Từ Tập trung 



18/7/2021 

Hà Đông P.Mộ Lao 
tòa nhà Westa 108 Trần 

Phú 

Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

Q. Hoàn Kiếm toàn bộ tòa nhà 25 phố Lý Thường Kiệt 
Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

Nam Từ Liêm 
Mỹ Đình 1 

phong tỏa ngõ 11, phố Tân 

Mỹ 

Từ 

12/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Mỹ Đình 1 Tại nhà, nơi cư trú 

Bắc Từ Liêm 

Cổ Nhuế 

03 căn hộ 10,12,14 ngõ 

36/521, đường Cổ Nhuế 

Từ ngày 

9/7/2021 
Tập trung 

Phố Trần Cung 
Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Cổ Nhuế Tại nhà, nơi cư trú 

            Phúc Diễn 
Ngách 23/72, Ngõ 85, 

đường Đức Diễn 

Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phúc Diễn Tại nhà, nơi cư trú 

Hai Bà Trƣng 

Nguyễn Du 
75 Bùi Thị Xuân, 89 Bùi 

Thị Xuân 

Từ ngày 

11/7/2021 
Tập trung 

Phố Huế 
117 HA Nguyễn Công 

Trứ 

Từ ngày 

11/7/2021 
Tập trung 

Phạm Đình Hổ 24 Lê Văn Hưu 
Từ ngày 

11/7/2021 
Tập trung 

Quán PIZZA 30 Đoàn Trần Nghiệp 
Từ ngày 

16/7/2021 
Tập trung 

Lê Đại Hành 
189 Bà Triệu, 84 Tô Hiến 

Thành,270 Bà Triệu 

Từ ngày 

11/7/2021 
Tập trung 

Hoàng Mai 

Hoàng Văn Thụ Ngõ 94 Hoàng Mai 
Từ 

16/7/2021 
Tập trung 

Vĩnh Hƣng Đường Tân Mai 
Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Mai Động 
tầng 11 chung cư 

Sunshine Palace 

Từ ngày 

16/7/2021 
Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của Vĩnh Hưng, Hoàng Văn Thụ Tại nhà, nơi cư trú 

Thanh Xuân 

Thanh Xuân Trung 
tầng 10 tòa Thanh Xuân 

Building 

Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

Thanh Xuân Nam 
Viện Cơ khí Năng lượng 

và Mỏ 

Từ ngày 

16/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Thanh Xuân Trung Tại nhà, nơi cư trú 

H. Mỹ Đức 

An Mỹ Thôn Kênh Đào 
Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã An Mỹ Tại nhà, nơi cư trú 

Mỹ Thạnh Vĩnh Lạc 
Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

H. Quốc Oai 
TT Quốc Oai  TDP Hoa Vôi 

Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT Quốc Oai Tại nhà, nơi cư trú 

 

Thanh Trì 

Tân Triều Triều Khúc  
Từ 

16/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tân triều Tại nhà, nơi cư trú 

7 Bắc Ninh 

Gia Bình 
Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn 

Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

Các điẻm còn lại của xã Đông Cứu Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Phong 

Yên Phụ Thôn Đức Lân 
Từ 

6/7/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của huyện Yên Phong 
Từ 

11/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Quế Võ Từ 10/7/2021 Theo dõi sức khỏe 

TP. Bắc Ninh 

Phường Võ Cường 
khu vực giãn dân 1, khu 

Hòa Đình 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Phường Thị Cầu Tổ 10, 11 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Phường Vệ An 
 khu nội trú của Trường 

Cao đẳng Thống kê, Khu 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 
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Phường Đại Phúc  
Khắc Niệm 

Từ 

19/6/2021 
Tập trung 

Đại Phúc 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Võ Cường, Thị Cầu, Về An, Đại Phúc Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của thành phố Bắc Ninh 
Từ 

16/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 

8 Nghệ An TP Vinh 

Phƣờng Hƣng Dũng 
3 khối Văn Tiến, Xuân 

Nam, Xuân Bắc 

Từ 

15/6/2021 
Tập Trung 

P. Lê Lợi 
Tầng 5 Chung cư Green 

View 3, Khối 9 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

P. Hà Huy Tập 

Chung cư Golden 1 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

(tam giác từ ngã tư Ga 

Vinh đến cầu Kênh Bắc 

(đường Nguyễn Sỹ Sách), 

từ cầu Kênh Bắc đến ngã 

ba Quán Bàu (đường Hà 

Huy Tập), từ ngã ba Quán 

Bàu (đường Mai Hắc Đế) 

Từ 

14/6/2021 
Tập trung 

P. Trƣờng Thi Tổ dân cư số 8, khối 14 
Từ 

20/6/2021 
Tập trung 

P. Hƣng Bình 

Đường Ngô Tuân nằm 

trên địa bàn khối Quang 

Tiến, nối từ đường Kim 

Đồng và đường Đốc Thiết 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

P. Trung Đô 
Một phần khối 8 và khối 

Yên Trường 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Xóm 14 
Khu 3 của Trung tâm 

Bệnh Nhiệt đới 

Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

P. Hƣng Phúc Khối Vinh Phúc 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 



Chung cư Bảo Sơn (trong 

khối Vinh Phúc) 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Một phần khối Quang 

Phúc 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Một phần khối Tân Phúc 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Một phần khối Yên Vinh 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Một phần khối An Vinh 
Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

P. Hƣng Bình 
Một phần khối Yên Phúc 

A 

Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

P. Quán Bàu 

Ngõ 21, đường Lê Ninh, 

khối 4 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Chung Cư Kim Thi - 65 

Phan Bội Châu 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Chung Cư Kim Thành 

Trung- số 3 Mai Hắc Đế 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

P.Bến thủy 
Một phần khối 3, đường 

Võ Thị Sáu 

Từ 

22/6/2021 
Tập trung 

P. Đội Cung 

Một phần khối 1, đường 

Nguyễn Thị Định 

Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

Chợ Đội cung 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Nghi Phú 
khoa Sản Bệnh viện Hữu 

nghị Đa khoa Nghệ An 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

P. Cửa Nam Khối 4 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ thành phố Vinh (Chỉ thị 15) 
Từ 

03/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Đô Lƣơng 
Phong tỏa tạm thời trụ sở Công an huyện Đô 

Lương  

Từ 

14/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Nghĩa Đàn 

Nghĩa Hiếu Tân Thành 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

 

Các điểm còn lại của xã Nghĩa Hiếu Tại nhà, nơi cư trú 

Nam Đàn 

Trung Phúc Cƣờng Phượng Kiều 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Trung Phúc Cường Tại nhà, nơi cư trú 

Tƣơng Dƣơng 

Lƣợng Minh Bản Chằm Puông  
Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã Lượng Minh (chỉ thị 16) 
Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Quỳ Hợp Nghĩa Xuân Liên Xuân 
Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Nghi Lộc Nghi Diên 

Yên Thịnh, Phượng Sơn, 

Toàn Thắng và Quang 

Trung  

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Diễn Châu 

Các xã: Diễn Thịnh, Diễn Tân , Diễn Cát, Diễn 

Kim  (Chỉ thị 16) 

Từ 

17/6/2021 
Tập trung 

Minh Châu Thôn Vân Lập 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của huyện Diễn Châu (Chỉ thị 

15) 

Từ 

17/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tx. Hoàng Mai 
Quỳnh Vinh Thôn 1 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của xã Quỳnh Vinh Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị xã Hoàng Mai Theo dõi sức khỏe 

9 Đồng Nai Toàn bộ tỉnh Đồng Nai (Chỉ Thị 16) 
Từ  

09/7/2021 
Tập trung 



10 Thanh Hóa 

Nghi Sơn Xã Nghi Sơn Thôn Nam Sơn 
Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

TP. Thanh Hóa Đông Vệ 
Khu chung cư 

Đông Phát 

Từ 

10/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 

TX Bỉm Sơn 

Lam Sơn 
Khu Gạch Lát, đường 

Trần Phú 

Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Bắc Sơn Nhà hàng Hồng thắm 1 
Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Lam Sơn, Bắc Sơn Tại nhà, nơi cư trú 

Quảng Xƣơng Quảng Long Xuân Tiến 
Từ 

12/7/2021 
Tập trung 

Huyện Thọ Xuân 

Xuân Giang Toàn bộ xã Xuân Giang 
Từ 

1/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Xuân Giang Tại nhà, nơi cư trú 

H. Thƣờng Xuân 

Thị trấn  Thƣờng 

Xuân 

Bệnh viện đa khoa huyện 

Thường Xuân 

Từ ngày 

07/7/2021 
Tập trung 

Xã Bát Mọt  
Từ ngày 

07/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của H. Thường Xuân Theo dõi sức khỏe 

11 Hải Dƣơng 

Thanh Miện Thanh Giang Đan Giáp 
Từ 

10/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Hải Dƣơng Tất cả các địa điểm của TP. Hải Dương 
Từ 

10/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 

12 Đăk Lăk 
H. Lăk Đăk Liêng Buôn Dranh A 

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Ea H’Leo Cƣ Mốt Thôn 5 Từ Tập trung 



7/7/2021 

Các điểm còn lại của xã Cư Mốt Tại nhà, nơi cư trú 

TP Buôn Ma Thuột 
Xã Cư Êbur Thôn 3 

Từ ngày 

17/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm của TP. Buôn Ma Thuột Tại nhà, nơi cư trú 
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Bắc Giang 

 

 

 

Yên Thế 

Xã Tam Hiệp 
Một phần thôn Đền Cô 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Tam Tiến 
Một phần bản Diễn 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Đồng Vƣơng 
Một phần bản La Lanh 

Từ 

30/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Yên Thế Theo dõi sức khỏe 

H. Hiệp Hòa Toàn bộ Huyện 
Từ 

21/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Việt Yên 

Thị trấn Bích Động và các xã Tự Lạn, Việt Tiến, 

Hương Mai, Thượng Lan, Trung Sơn, Tiên Sơn, 

Vân Hà, Quảng Minh, Ninh Sơn, Hồng Thái, Tăng 

Tiến (Chỉ thị 19) 

Từ 

9/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 

Thị trấn Nếnh và các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, 

Quang Châu, Vân Trung (Chỉ thị 15) 

Từ 

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lục Ngạn 

Các xã Kiên Thành, Kiên Giang, Trù Hựu (Chỉ thị 

15) 

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thị trấn Chũ và 02 xã: Thanh Hải, Hồng Giang 

(Chỉ thị 15) 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Mỹ An, Nam Dương, Phượng Sơn, Tân Mộc, Tân 

Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động 

(Chỉ thị 19) 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

07 xã: Biên Sơn, Giáp Sơn, Tân Quang, Phì Điền, 

Đồng Cốc, Tân Hoa, Quý Sơn (Chỉ thị 15) 

Từ 

11/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các xã Hồng Giang (CT16) 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Các xã Giáp Sơn (CT16) Từ Tập trung 



29/6/2021 

Các điểm còn lại của Lục Ngạn  Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Bắc Giang Song Mai 
Toàn bộ xã Song Mai  (chỉ 

thị 16) 

Từ 

9/7/2021 
Tập trung 

Sơn Động 

Xã Hữu Sản 
Thôn Dần 

Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

An Bá Thôn Lái 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Huyện Sơn Động Theo dõi sức khỏe 

Lạng Giang Toàn bộ Huyện  
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Dũng 

Nội Hoàng  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tiền Phong  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Yên Lƣ  
Từ 

24/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của huyện Yên Dũng 30/6/2021 Theo dõi sức khỏe 

Tân Yên 

Xã Quế Nham 
Toàn bộ xã Quế Nham ( 

Chỉ thị 16) 

Từ 

9/7/2021 
Tập trung 

Việt Lập Thôn Trong Giữa, thôn Lý 
Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Việt Lập Tại nhà, nơi cư trú 

14 Hải Phòng 

An Lão Trƣờng Sơn  03/7/2021 Theo dõi sức khỏe 

Vĩnh Bảo 

Cộng Hiền (Chỉ thị 15) 
Từ 

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lý Học (Chỉ thị 15) 
Từ 

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Hòa Bình (Chỉ thị 15) 
Từ 

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của huyện Vĩnh Bảo (CT15) Từ Tại nhà, nơi cư trú 



03/7/2021 

15 Long An 

TP. Tân An 

Thực hiện chỉ thị 16 
Từ 

8/7/2021 
Tập trung 

Huyện Đức Hòa 

Huyện Bến Lức 

Huyện Cần Đƣớc 

 Huyện Cần Giuộc 

Các điểm còn lại của Tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

8/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ Tỉnh Long An thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

16 Tây Ninh Toàn bộ tỉnh Tây Ninh (Chỉ Thị 16) 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

17 Bạc Liêu 

Hòa Bình 
Vĩnh Mỹ A Ấp xóm lớn B 

Từ 

28/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Vĩnh Mỹ A Theo dõi sức khỏe 

Phƣớc Long Toàn huyện thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

11/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Đông Hải 
Xã Long Điền Đông ấp Vĩnh Điền 

Từ 

03/7/2021 
Tập Trung 

Các điểm còn lại của xã  Long Điền Đông Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Bạc Liêu (Chỉ Thị 16) 
Từ 00h00 

19/7/2021 
Tập trung 

18 Trà Vinh 

Châu Thành Lƣơng Hòa 
Ấp Bót Chếch Từ 02/7/2021 Tập Trung 

UBND xã Lương Hòa Từ 04/7/2021 Tập Trung 

Toàn bộ huyện Châu Thành thực hiện biện pháp phòng, chống dịch tƣơng ứng với 

mức “nguy cơ rất cao” 
Tập Trung 

Tiểu Cần 
Hùng Hòa Ấp Hòa Thành 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Hùng Hòa Tại nhà, nơi cư trú 



Cầu Kè 
TT. Cầu Kè Khóm 5, 6 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của TT Cầu Kè Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn tỉnh Trà Vinh (chỉ thị 16)   
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

19 Đồng Tháp 

Tp. Sa Đéc 

Chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 

11/7/2021 
Tập trung 

Huyện Châu 

Thành 

Lai Vung 

Lấp Vò 

Cao Lãnh 

Toàn tỉnh Đồng Tháp (chỉ thị 16)  Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Từ 00 giờ 

14/7/2021 
Tập trung 
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Hà Tĩnh 

Thạch Hà 

Thạch Long Đông Hà 2 Từ 28/6/2021 Tập trung 

Thạch Liên Xóm Thọ Từ 9/6/2021 Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thạch Liên, Thạch Long Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ xã Tân Lâm Hƣơng 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thạch Trung 

Thôn Hồng Hà 

Từ 

16/7/202 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thôn Bắc Quang 

Từ 

16/7/202 
Tại nhà, nơi cư trú 

Thôn Nam Quang 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của huyện Thạch Hà Theo dõi sức khỏe 

Tp. Hà Tĩnh 

Phƣờng Thạch Quý 
Ngách 2 ngõ 377 đường 

Nguyễn Du 

Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phƣờng Thạch Linh 
Tòa C2, chung cư 

Vinhomes 

Từ 

10/6/2021 
Tập trung 

Phƣờng Bắc Hà Tổ dân phố 4, 5 
Từ 

10/6/2021 
Tập trung 



Tất cả các địa điểm còn lại của TP. Hà Tĩnh 
Từ 

18/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Nghi xuân xã Cƣơng Gián 
Song Hồng, Cầu Đá và 1 

phần thôn Nam Sơn 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vinh 

Nhà máy GMP Công ty cổ 

phần Dược Hà Tĩnh (Cụm 

công nghiệp Bắc Cẩm 

Xuyên) 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Hƣơng Sơn 

Xã Sơn Trƣờng Thôn 1 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Xã Sơn Phú Thôn Đại Vường 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

TT Phố Châu 

Tổ 15 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Một phần tổ dân phố 4 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT Phố Châu, Sơn Trường, Sơn Phú Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Lộc Hà 

Một phần thị trấn 

Lộc Hà (CT 16),trừ 4 

TDP Xuân Khánh, 

Phú Đông, Khánh 

Yên, Yên Bình 

Tổ dân phố Xuân Hải 
Từ 

11/6/2021 
Tập trung 

Ích Hậu Thôn Thống Nhất 
Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Ích Hậu 

Từ 

11/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Thạch kim (chỉ thị 16) 
Từ 

12/6/2021 
Tập trung 

21 Tiền Giang 

Huyện Tân Phú Chỉ thị 15 
Từ 00 giờ 

12/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Tỉnh Tiền Giang áp dụng chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 

12/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Tỉnh Tiền Giang áp dụng chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 



22 Bình Dƣơng 

Tx. Bến Cát Toàn bộ TX. Bến Cát (Chỉ thị 16) 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Tx. Tân Uyên Toàn bộ TX Tân Uyên (CT 16 từ 15/6) 
Từ 

15/6/2021 
Tập trung 

Tp. Dĩ An 

P. Đông Hòa 

Một phần khu phố Tân 

Hòa 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Chung cư Bcons Suối 

Tiên, đường Tân Lập 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Phƣờng Dĩ An 

Công ty Sản xuất và 

Thương mại Phúc Đạt 

đường 16, khu phố Nhị 

đồng 2 

  

Phƣờng Tân Bình 

Khu phố Tân Phú 2 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Đường Bùi Thị Xuân 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Khu phố Tân Phước 
Từ 

01/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ  Tp. Dĩ An (Chỉ thị thị 16)  
Từ 

05/07/2021 
Tập trung 

Tp. Thủ Dầu Một 

Phƣờng Phú Cƣờng  

Cửa hàng kinh doanh xe 

máy An Thành 

Từ 

04/6/2021 
Tập trung 

Bệnh viện Đa khoa Medic 

Bình Dương 

Từ 

 02/7/2021 
Tập trung 

Chợ cá 
Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Phú Cường Tại nhà, nơi cư trú 

Phƣờng Hòa Phú Công ty Wanek 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hòa Phú Tại nhà, nơi cư trú 

Phƣờng Hiệp 

Thành 

Phòng khám Đa khoa 

Châu Thành, một số hộ 

dân ở cạnh phòng khám 

(đường Phạm Ngọc 

Từ 

12/6/2021 
Tập trung 



Thạch, khu phố 7) 

Tất cả các địa điểm còn lại của Phường Hiệp Thành Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ 4 phƣờng: Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú 

Hòa và Hiệp Thành (chỉ thị 16) 

Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Dầu Tiếng 
TT Dầu Tiếng khu phố 1, 2 và 3 Từ 7/7/2021 Tập trung 

Toàn bộ TT Dầu Tiếng (chỉ thị 16) Từ 7/7/2021 Tập trung 

Toàn bộ huyện Dầu Tiếng áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

12/7/2021 
Tập trung 

Bầu Bàng Toàn bộ huyện Bầu Bàng áp dụng Chỉ thị 16 
Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Tp. Thuận An 

P. Dĩ An Khu phố Nhị đồng 2  Tập trung 

Vĩnh Phú Chung cư Marina 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

P.Vĩnh Phú 
Block nhà C2 Chung cư 

eHome 4 

Từ 

13/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP. Thuận An (CT 16 từ 21/6) 
Từ 

21/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ tỉnh Bình Dƣơng áp dụng Chỉ thị 16  
Từ 00h 

19/7/2021 
Tập trung 

23 Hòa Bình Huyện Tân Lạc 
Trị trấn Mãn Đức Khu mường Định 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của Thị trấn Mãn Đức Theo dõi sức khỏe 

24 Bắc Kạn 

Huyện Bạch Thông Xã Tân Tú, TT Phủ 

Thông 

Khu CLTT xã Tân Tú, 

Khu điều trị TTYT Bạch 

Thông 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Ba Bể 
Thƣơng Giáo Thôn Kéo Pụt 

Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tất cả các địa điểm còn lại của xã Thương Giáo Theo dõi sức khỏe 

TP Bắc Cạn 

Phùng Chí Kiên 
Ngõ 332, đường Võ 

Nguyên Giáp (tổ 1,2,3) Từ ngày 

17/7/2021 
Tập trung 

Đức Xuân 
Ngõ 25, đường Kon Tum 

(tổ 1A) 



Salon tóc Huỳnh Tây (tổ 6) 

Tất cả các địa điểm còn lại của TP Bắc Cạn Tại nhà, nơi cư trú 

25 Lào Cai 

Tp. Lào Cai 

Khu B Chợ Cốc Lếu TP Lào Cai 
Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Duyên Hải Công ty Nam Phong 
Từ 

16/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ TP. Lào Cai 
Từ 

16/7/2021 
Theo dõi sức khỏe 
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An Giang 

Tp. Châu Đốc 

P. Châu Phú B 

Đường Trương Định 

khóm Châu Long 7 (từ số 

nhà 238 đến số nhà 274, 

còn tại khóm Châu Quới 

phong tỏa từ số nhà 235 

đến số nhà 265) 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Đường Tôn Thất Tùng 

phong tỏa khóm Châu 

Long 7 từ số nhà 123 và 3 

căn nhà không số đến 

đường Thủ Khoa Huân.  

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Đường Thủ Khoa Huân sẽ 

phong tỏa khóm Châu 

Long 7 từ số nhà 449 đến 

số nhà 457 và khóm Châu 

Quới tại số nhà 459. 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

P. Vĩnh Ngƣơn 

đoạn đường Tây Xuyên từ 

đình thần Vĩnh Nguơn đến 

chùa châu An 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP Châu Đốc (Chỉ thị 15)  
Từ 

06/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Tịnh Biên 

TT Tịnh Biên 
Toàn Bộ Thị Trấn Tịnh 

Biên (CT 16) 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

TT Nhà Bàng 
khu vực chợ Nhà Bàng 

(CT 16) 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 



Thực hiện Chỉ thị 15 toàn bộ các xã  An Nông, An 

Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng 

Từ 

06/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Châu Phú 

Bình Long 
khu công nghiệp Bình 

Long (chỉ thị 16) 

Từ  17giờ 

07/7/2021 
Tập trung 

Bình Thủy 
số 187, tổ 6, ấp Bình Phú 

(Chỉ thị 16) 

Từ  17giờ 

06/7/2021 
Tập trung 

từ số nhà 332, tổ 9, ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ 

đến Trường Tiểu học A Bình Chánh, xã Bình 

Chánh; tuyến đường Đông Hào Xương, từ đường 

tỉnh 947 đến số nhà 48, tổ 2, ấp Bình Chánh 2, xã 

Bình Mỹ; tuyển đường Tây Hào Xương, từ đường 

tỉnh 947 đến số nhà 308, tổ 11, ấp Bình Phước, xã 

Bình Chánh; tuyến mương Tư Tản, từ đường tỉnh 

947 đến tổ 6, ấp Bình Phước, xã Bình Chánh; tuyến 

đường Bắc Cây Dương, từ Cầu kênh 2 hướng ra 

Quốc lộ 91 đến số nhà 117, tổ 6, ấp Bình Thuận, xã 

Bình Long; tuyến đường Đông kênh 2, từ Cầu kênh 

2 Bắc Cây Đương đến tổ 14, ấp Bình Thuận, xã 

Bình Long (Chỉ thị 16) 

Từ  17giờ 

09/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Huyện Châu Phú (Chỉ Thị 15) 
Từ 

06/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

H. An Phú 

Phú Hữu Ấp Phú Thành 
Từ 

18/6/2021 
Tập trung 

Khánh Bình 

 Khu vực ấp Bình Di (Tổ 

8, 9,10, 14, 15, 16) (chỉ thị 

16) 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

TT. Long Bình 

Ấp Tân Khánh 
Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Ấp Tân Bình (Tổ 

1,2,3,4,5,6,9) CT 16 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Chợ Long Bình 
Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của H. An Phú thực hiện Chỉ thị 15 
Từ 

06/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



Toàn Bộ Tỉnh An Giang (Chỉ Thị 15) 
Từ  

11/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ huyện Tri Tôn, Huyện Thoại Sơn ( Chỉ thị 15) 
Từ 00 giờ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Long xuyên, TP. Châu Đốc, TX Tân Châu và các huyện: Châu 

thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới (chỉ thị 16) 

Từ 00 giờ 

15/7/2021 
Tập Trung 

Toàn Bộ Tỉnh An Giang (Chỉ Thị 16) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

27 Phú Yên 

Tx. Đông Hòa 

Hòa Xuân Nam Toàn bộ xã 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Ga đƣờng sắt Hòa 

Hiệp Trung 
 

Từ 

25/6/2021 
 

Toàn bộ thị xã Đông Hòa (CT15) 
Từ 

25/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Tuy An 
Xã An Hòa Hải Thôn Tân Hòa 

Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã An Hòa Hải Tại nhà, nơi cư trú 

H. Sông Hinh 

Ea Trol Buôn Ly 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Ea trol Tại nhà, nơi cư trú 

TT. Hai Riêng 
Xóm Nam, khu dân cư 

khu phố 3 

Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Hai Riêng Tại nhà, nơi cư trú 

Đức Bình Đông 
Xóm Làng Huế, Thôn 

Hiệp Hòa 

Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Đức Bình Đông Tại nhà, nơi cư trú 

H. Sơn Hòa 

TT.  Củng Sơn 

Khu phố Đông Hòa 

(CT16) 

Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Khu phố Bắc Lý (CT16) 
Từ 

26/6/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Củng Sơn (CT15) 
Từ 

26/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



H. Tây Hòa 
Xã Hòa Mỹ Tây 

khu dân cư xóm Lẫm, 

thôn Ngọc Lâm 1 ( chỉ thị 

16) 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Hòa Mỹ Tây Tại nhà, nơi cư trú 

Tp. Tuy Hòa 

Phƣờng 2 
Khu vực xung quanh 26 

Trần Phú 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Bình Kiến 

Thôn Phú Vang 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Công ty CCIPY, Khu 

công nghiệp An Phú 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Chợ Màng Màng 
Từ 

29/6/2021 
Tập trung 

Hòa Kiến 
Khu vực quán cơm Yến 

Nam, thôn Ngọc Phong 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Phƣờng 5 
Phòng khám đa khoa Đức 

Tín 

Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Toàn bộ xã An Phú (CT 16 từ 01/7) 
Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Tp. Tuy Hòa  thực hiện biện pháp phòng, chống dịch tƣơng 

ứng với mức “nguy cơ rất cao” 

Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Toàn tỉnh Phú Yên thực hiện Chỉ thị 15 
Từ  

27/6/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

28 Khánh Hòa 

Tp. Nha Trang 

Thực hiện Chỉ thị 16 
Từ 

9/7/2021 
Tập trung Thị xã Ninh Hòa 

Huyện Vạn Ninh 

Các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, 

TP.Cam Ranh áp dụng theo Chỉ thị 15 

Từ  

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 
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Bình Thuận Tp. Phan Thiết P. Phú Tài 

BVĐK Bình Thuận 
Từ 

8/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Chung cư Văn Thánh 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Nhà thuốc Trường Giang Từ Tập trung 



24/6/2021 

Các điểm còn lại của Phường Phú Tài  Tại nhà, nơi cư trú 

Tuy Phong 

Phú Lạc Lạc Tri 
Từ 

24/6/2021 
Tập trung 

Liên Hƣơng Khu phố 5 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Hàm Thuận Bắc 

Hàm Trí Phú Hòa 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Hàm Thắng Thôn Thắng Lợi 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

Hàm Thuận Nam Xã Mƣơng Mán Thôn Đại Thành 
Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

TX Lagi 

P. Phú Lộc Khu phố 3 
Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ thị xã Lagi 
Từ 12 giờ 

14/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

30 Kiên Giang 

TP Rạch Giá 

P. Vĩnh Quang 
Hẻm 673 đường Lộ Liên 

Hương 

Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

P. Vĩnh Thông Khu phố 2 
Từ 

23/6/2021 
Tập trung 

P.Vĩnh Lạc Châu Văn Liêm 
Từ 

8/7/2021 
Tập trung 

Giồng Riềng TT.  Giồng Riềng  
Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Vĩnh Thuận TT. Vĩnh Thuận  
Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ tỉnh Kiên Giang áp dụng Chỉ thị 15 
Từ 

14/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ Tỉnh Kiên Giang (chỉ thị 16) 
Từ  00giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

31 Quảng Ninh TP Cẩm Phả 
Cẩm Thịnh 

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Cẩm Phả 

Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

P. Mông Dƣơng Khu nhà tập thể Công ty Từ Tập trung 



TNHH MTV Petro Bình 

Minh 

24/6/2021 

Kho xăng dầu Bình Minh 
Từ 

27/6/2021 
Tập trung 

P. Cẩm Trung 
Hành chính công, đường 

Trần Phú 

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P.Quang Hanh 
Văn phòng Trụ sở Công ty 

Petro Bình Minh 

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

32 Quảng Ngãi 

Tp. Quảng Ngãi 

Phƣờng Nghĩa Lộ 
Đường Nguyễn Công 

Phương 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Phƣờng Nghĩa 

Chánh 
khu An Phú Sinh 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP Quảng Ngãi  
Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Trà Bồng Toàn bộ huyệnTrà Bồng (Chỉ Thị 15) 
Từ  18giờ 

12/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

SơnTịnh Toàn bộ huyện Sơn Tịnh (Chỉ Thị 15) 
Từ  18giờ 

12/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Nghĩa Lộ Nghĩa Chánh  
Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Tx. Đức Phổ 

Xã Phổ Châu, P. Phổ 

Thạnh 
 

Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của thị xã Đức Phổ Tại nhà, nơi cư trú 

Ba Tơ 
Ba Cung Làng Giấy 

Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Các điểm khác của xã Ba Cung Tại nhà, nơi cư trú 

Bình Sơn 
Bình Châu Định Tân 

Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Các điểm khác của xã Bình Châu Tại nhà, nơi cư trú 

Tƣ Nghĩa 
TT. Sông Vệ  TDP Vạn Mỹ 

Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Các điểm khác của TT. Sông vệ Tại nhà, nơi cư trú 



Lý Sơn Toàn bộ huyện Lý Sơn (Chỉ Thị 15) 
Từ 

10/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Tỉnh Quãng Ngãi 
Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

33 Bình Định Tx. Hoài Nhơn 

Phƣờng Hoài 

Hƣơng 

Khu Phố Thạnh Xuân 

Đông 

Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

P. Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, 

Hoài Hảo (CT 15) 

Từ 

15/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

P. Bồng Sơn (CT 16) 
Từ 

04/7/2101 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Tx. Hoài Nhơn 
Từ 

01/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 
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Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Long Điền 

Xã Phƣớc Tỉnh 

Tổ dân cư số 11, ấp Phước 

Tân 

Từ 

02/7/2101 
Tập trung 

Toàn bộ Tổ 12, 13 Ấp 

Phước Tân 

(chỉ thị 16) 

Từ 

29/6/2101 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Phước Tỉnh Tại nhà, nơi cư trú 

Phƣớc Hƣng 

Tổ 12, Phước Thọ 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Phòng khám Medic Sài 

Gòn 3 tại ấp Hải Sơn 

Từ 

28/6/2021 
Tập trung 

TP. Bà Rịa 

Phƣớc Trung Chợ Bà Rịa 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Phƣớc Hiệp 
107/1 Nguyễn Hữu Thọ , 

KP5 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

TP. Vũng Tàu 

Phƣờng Thắng Tam đường Võ Thị Sáu 
Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TP.Vũng Tàu (chỉ thị 16) 
Từ  00giờ 

14/7/2021 
Tập trung 

Xuyên Mộc 

Toàn bộ xã  Bàu Lâm (chỉ thị 16) 
Từ  00giờ 

15/7/2021 
Tập trung 

Phƣớc Tân ấp Thạnh Sơn 2A 
Từ 

08/7/2021 
Tập trung 



Châu Đức 
Xã Sơn Bình 

 Chợ Sơn Bình 
Từ 

02/7/2021 
Tập trung 

Tổ 8, 9, 10 Ấp Tân Bình 

(CT 16) 

Từ 

02/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của Xã Sơn Bình Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ  Bà Rịa - Vũng Tàu (chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

35 Vĩnh Long 

Bình Tân 
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương 

ứng với mức "nguy cơ rất cao" 

Từ 

09/7/2021 
Tập trung Long Hồ 

Tam Bình 

TP. Vĩnh Long Phƣờng 5 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Vĩnh Long 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Trà Ôn Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Lợi 
Từ 

01/7/2021 
Tập trung 

Các địa phương còn lại gồm TX.Bình Minh và 3 huyện  Trà Ôn, Vũng 

Liêm, Mang Thít áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với 

mức "nguy cơ cao" 

Từ 

09/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long (chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

36 Lâm Đồng 

TP. Đà Lạt 

Phƣờng 6 

Chợ Cẩm Đô, đường Tản 

Đà vàChợ số 4, đường 

Ngô Quyền  

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Nhà xe Kiều Anh, 26 La 

Sơn Phu Tử 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại của Phường 6 Tại nhà, nơi cư trú 

Phòng giao dịch Agribank khu Hòa Bình 
Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng 
Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

Đơn Dƣơng TT. Thạnh Mỹ Toàn bộ thị trấn Chỉ thị 16 
Từ 

11/7/2021 
Tập trung 



Lạc Lâm Tân Lập (CT16) 
Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Các điểm khác của xã Lạc Lâm Tại nhà, nơi cư trú 

Agribank chi nhánh huyện Đơn Dương 
Từ 

09/7/2021 
Tập trung 

Đạ Tẻh 
Mỹ Đức Phú Hòa 

Từ 

02/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Mỹ Đức Tại nhà, nơi cư trú 

37 Bình Phƣớc 

Chơn Thành 

Thị trấn Chơn 

Thành 

khu phố 2, khu phố 3 (chỉ 

thị 16) 

Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

ấp Hiếu Cảm (chỉ thị 16) 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Trung Lợi (chỉ thị 16) 
Từ 

30/6/2021 
Tập trung 

Thành Tâm 

CT TNHH Beesco Vina - 

Khu công nghiệp Chơn 

Thành 2 

Từ 

8/7/2021 
Tập trung 

Minh Thành Ấp 4 
Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Nha Bích và Minh 

Lập 
khu vực chợ  

Từ 

05/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ huyện Chơn Thành (Chỉ thị 16) từ ngày (01/7/2021) Tập trung 

Lộc Ninh 

TT Lộc Ninh chợ Lộc Ninh 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Xã Lộc Điền  chợ Lộc Điền 
Từ 

03/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Huyện Lộc Ninh (Chỉ thị 15)  
Từ 

03/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Đồng Phú 
TT. Tân Phú Công ty TNHH Freewell 

Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT Tân Phú Tại nhà, nơi cư trú 

TP. Đồng Xoài chợ Đồng Xoài Từ Tập trung 



09/7/2021 

Toàn bộ TP. Đồng Xoài  và huyện Bù Gia Mập, Hớn Quản  (Chỉ Thị 15) 
Từ 

11/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ TP. Đồng Xoài  và huyện Đồng Phú (chỉ thị 16) 
Từ 00giờ 

17/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ tỉnh Bình Phƣớc (chỉ thị 16) 
Từ 00giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

38 Bến Tre 

Châu Thành 
An Khánh tổ 7, ấp An Mỹ 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã An Khánh Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Bến tre (chỉ thị 16) 
Từ 00giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

39 

 
Ninh Thuận 

Huyện Ninh Hải 
Xã Hộ Hải Thôn Gò Gũ 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Hộ Hải Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Ninh Phƣớc 

TT. Phƣớc Dân Khu phố 4 
Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Phước Dân Tại nhà, nơi cư trú 

Xã Phƣớc Hữu thôn Tân Đức 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Phước Hữu Tại nhà, nơi cư trú 

40 Thừa Thiên Huế Huyện Phú Lộc 
Lộc Thủy 

Toàn bộ xã Lộc Thủy áp 

dụng Chỉ thị 16 

Từ 

13/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Phú Lộc Theo dõi sức khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. Sóc Trăng Phƣờng 2 
Bệnh viện Phương Châu Sóc 

Trăng 

Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Tx. Ngã Năm 
Phƣờng 2 Khóm Tân Trung (CT16) 

Từ 

11/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. 2 Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Mỹ Xuyên Xã Hòa Tú 1 ấp Hòa Trung 
Từ 

04/7/2021 
Tập trung 
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Sóc Trăng 

Các điểm còn lại của xã Hòa Tú 1 Tại nhà, nơi cư trú 

H. Mỹ Xuyên 

Trung tâm Y tế huện Mỹ Xuyên 
Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

xã Tham Đôn Ấp Tắc Gồng 
Từ 

17/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tham Bôn Tại nhà, nơi cư trú 

Huyện Cù Lao 

Dung 

Xã Đại Ân 1 (Chỉ thị 16) 
Từ 

14/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Cù Lao Dung Tại nhà, nơi cư trú 

TX Vĩnh Châu 

Xã Vĩnh Hải 

khu dân cư Giồng Sao, thuộc 

ấp Vĩnh Thạnh B (CT 16) 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

đoạn đường Nam Sông Hậu 

khoảng 250m hướng từ 

khóm Xẻo Me đến khóm 

Wáth Pích với 90 hộ, gồm 

phía Nam từ nhà ông Lâm 

Vân đến nhà ông Lâm Thiện, 

phía Bắc từ nhà ông Sơn 

Phết đến nhà ông Đào 

Sương, thuộc khóm Vĩnh 

Thành (CT16) 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TX Vĩnh Châu (chỉ thị 15) 
Từ 

10/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Sóc Trăng (chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

42 Quảng Nam Núi Thành 
Tam Hiệp Chợ Trạm và Thôn Vân Trai 

Từ 

06/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tam Hiệp Tại nhà, nơi cư trú 

43 Cà Mau 
H.Thới Bình 

Tân Phú ấp Đầu Nai 
Từ 

07/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Tân Phú Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Sóc Trăng (chỉ thị 16) Từ 00 giờ Tập trung 



19/7/2021 

44 Gia Lai 

H.Krông Pa 
Toàn bộ TT Phú Túc 

Từ 

17/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của Huyện Krông Pa Theo dõi sức khỏe 

TX. AyunPa 
P.Đoàn Kết Tổ 2 

Từ 

17/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của P. Đoàn Kết Theo dõi sức khỏe 

H. Chƣ Sê 
Xã H

’
Bông Làng Kte 

Từ 

07/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Các điểm còn lại của xã H
’
Bông Theo dõi sức khỏe 

45 Quảng Trị Huyện Hƣớng Hóa 

TT Khe Sanh 
Khối 2, Khối 3A, Khối 3B, 

Khối 5 (CT 16) 

Từ 

07/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TT Khe Sanh (Chỉ thị 15) 
Từ 

07/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

TT Lao Bảo Khách sạn Sepon 
Từ 

04/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Lao Bảo 
Từ 

04/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

46 Hậu Giang 

TX. Long Mỹ 

Xã Long Phú 

từ nhà bà Tư bảnh đến cầu 

Tám Nguyện thuộc ấp Long 

Hòa 1 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

chợ Tân Bình 1 và chợ Long 

Phú  

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ Xã Long Phú (Chỉ thị 16) 
Từ 

13/7/2021 
Tập trung 

Châu Thành A 
TT. Cái Tắc Ấp Tân Phú 

Từ 

16/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Cái Tắc Tại nhà, nơi cư trú 

Châu Thành TT Mái Dầm 

đoạn từ ngã tư Mái Dầm đến 

trường Tiểu học Đồng Khởi 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Tại khu vực hai bên tuyến 

quốc lộ Nam Sông Hậu, 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 



đoạn từ cầu Mái Dầm đến 

cầu Ngã Bát Nam Sông Hậu 

Tại khu vực hai bên đường 

nông thôn Ngã Bát, đoàn từ 

cầu Bồ Câu đến cầu Ngã Bát 

Nhỏ 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Công ty Doosan thuộc Nhà 

máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 

Từ 

15/7/2021 
Tập trung 

Toàn bộ TT Mái Dầm (Chỉ thị 15) 
Từ 

10/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ tỉnh Hậu Giang (chỉ thị 16) 
Từ 00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

49 Cần Thơ 

Q. Thốt Nốt 

Thới Thuận Thới Hòa 1 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Trung Kiên Quy Thạnh 2 
Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của P. Thới Thuận, Trung Kiên Tại nhà, nơi cư trú 

Cái Răng 
Áp dụng chỉ thị 16 

Từ 00 giờ 

12/7/2021 
Tập trung 

Ninh Kiều 

Q. Bình Thủy Áp dụng chỉ thị 16 
Từ 00 giờ 

14/7/2021 
Tập trung 

H. Vĩnh Thạnh Thạnh An   Tập trung 

Phong Điền 
Mỹ Khánh Mỹ Lộc 

Từ 

10/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xãThạnh An, Mỹ Khánh, Tân An Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ TP. Cần Thơ (chỉ thị 15)  Tại nhà, nơi cư trú 

Toàn bộ TP. Cần Thơ (chỉ thị 16) 
Từ  00 giờ 

19/7/2021 
Tập trung 

48 Đăk Nông Huyện Đắk R'Lấp 

TT Kiến Đức 
Nhà nghỉ Nguyễn Dũng và 

quán cơm Như Ý  

Từ 

9/7/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của TT. Kiến Đức Từ 

9/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 



 

Toàn bộ tỉnh Đăk Nông (chỉ thị 15) 
Từ 12 giờ 

13/7/2021 
Tại nhà, nơi cư trú 

Lƣu ý: 

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 

- Cách ly y tập trung ít nhất 21 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 


